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	Họ và tên
	Năm sinh
	Nữ
	Địa chỉ
	
Số CCCD
	Đối tượng (dạng tật)
	Mức trợ cấp/ tháng 
	Thời gian hưởng trợ cấp
	Ghi chú

	1
	    Lữ Thị Hoa
	08/04/1950
	x
	Ấp 1
	
  

096150006230
	Chuyển từ người từ đủ 75 tuổi trở lên không không hương lương hưu hoặc trợ cấp BHXH sang người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	


1.250.000
	


08/2026
	 
0948262873

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thảo 
	20/11/1980
	x
	Ấp 1
	
  

096150006230
	Hộ gia đình, trực tiếp, chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng
	


500.000
	


08/2026
	0948262873

	3
	Phạm Văn Tuấn
	01/01/1976
	
	Ấp 1
	
060076006839
	Người khuyết tật nặng, dạng khuyết tật nhìn
	
750.000
	
08/02026
	
0383907196

	4
	Trần Thị Kim Xuyến
	15/07/1964
	x
	Ấp 2
	
080164001220
	Người khuyết tật nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	
1.000.000
	
08/2026
	0974242232

	5
	Nguyễn Văn Oánh
	01/01/1959
	
	Ấp 2
	
   075059003508
	Chuyển từ người từ đủ 75 tuổi trở lên không không hương lương hưu hoặc trợ cấp BHXH sang người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	

1.250.000
	 

08/2026
	 0937199135

	6
	Phan Tấn Tài
	19/12/1984
	
	Ấp 2
	   080084009039
	Hộ gia đình, trực tiếp, chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng
	
500.000


	
08/2026


	0937199135

	7
	Võ Văn Công
	01/01/1966
	
	Ấp 3
	 
08306622257
	Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	
1.250.000
	
08/2026
	0389492156

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	16/05/1982
	x
	Ấp 3
	 075182010655
	Hộ gia đình, trực tiếp, chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng
	
500.000
	
08/2026
	0389492156

	9
	Tô Văn Hữu 
	16/10/1928
	
	Ấp 3
	

037028001329
	Chuyển từ người từ đủ 75 tuổi trở lên không không hương lương hưu hoặc trợ cấp BHXH sang người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	
 
1.250.000
	
 
08/2026
	0365453005

	10
	

Trần Thị Hoà


	14/01/1982
	x
	Ấp 3
	

036182016599
	Hộ gia đình, trực tiếp, chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng
	

500.000
	

08/2026
	0365453005

	11
	Lê Văn Gắng
	01/01/1950
	
	Ấp 3
	

074050002298
	Chuyển từ người từ đủ 75 tuổi trở lên không không hương lương hưu hoặc trợ cấp BHXH sang người khuyết nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	

1.000.000
	

08/2026
	 
0387617241


	12
	Bùi Ngọc Hùng
	09/04/1964
	
	Ấp 5
	
080064018251
	Người khuyết tật nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	
1.000.000
	
08/2026
	 0352840872

	13
	Hoàng Văn Khoan   
	09/09/1963
	
	Ấp 5
	
037063010054
	Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, dạng khuyết tật vận động
	
1.250.000
	
08/2026
	0985959691

	14
	Hoàng Thị Hằng
	12/06/1988
	x
	Ấp 5
	
075188008452
	Hộ gia đình, trực tiếp, chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng
	
500.000
	
08/2026
	0985959691

	15
	K’ Déo
	01/01/1975
	
	Ấp 4
	
075075003449
	Người khuyết tật nặng, dạng khuyết tật vận động
	
750.000
	
08/2026
	0368137092



